
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /SVHTTDL-QLTDTT Đồng Tháp, ngày        tháng 5 năm 2020

V/v xin tạm hoãn thi hành nghĩa vụ 
quân sự năm 2021

Kính gửi: Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phát triển thể dục
thể thao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025. 

Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung đào tạo lực lượng
vận động viên của 15 môn thể thao thành tích cao, tham gia thi đấu các giải thể
thao cấp khu vực, quốc gia và quốc tế góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của
Tỉnh. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các huấn luyện viên, vận động viên
được an tâm, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, đảm bảo lực
lượng tham gia thi đấu đạt kết quả tốt tại các giải thể thao cấp khu vực, quốc gia
và quốc tế trong năm 2021 và đặc biệt là chuẩn bị cho Sea Games 31 do Việt
Nam đăng cai. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự
tỉnh Đồng Tháp xem xét cho phép các huấn luyện viên, vận động viên có tên dưới
đây được tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2021 (có danh sách kèm theo).

Rất  mong được sự  chấp thuận của Hội  đồng Nghĩa  vụ Quân sự tỉnh
Đồng Tháp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- VP Sở; Phòng KHTC;
- Trung tâm HL&TĐ TDTT;
- Lưu: VT, QLTDTT (Thúc).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bình Minh 



UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày        tháng 5 năm 2020

DANH SÁCH
Huấn luyện viên, vận động viên 

xin tạm hoãn thi hành Nghĩa vụ Quân sự năm 2021
(Kèm theo Công văn số:       /SVHTTDL-QLTDTT ngày      /5/2020

của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch)

 

TT Họ và tên Năm sinh Môn
Chức
danh

Địa chỉ

1 Nguyễn Văn Cẩm 01/10/1993 Bóng đá HLV
Khóm 3, TT Mỹ An, H. Tháp 
Mười, ĐT

2 Lê Nhựt Huy 19/4/2000 “ VĐV
Ấp Phú Thạnh B, Xã Phú Thuận 
A, H Hồng Ngự, ĐT

3 Trần Tuấn Thanh 02/01/1998 “ “ K1, Phường 6, TPCL , ĐT

4 Nguyễn Hoàng Duy 04/6/1999 “ “ 10 Bùi Văn Kiêu, P3, TPCL, ĐT

5 Cao Tấn Hoài 18/02/1999 “ “
K2, TT Tràm Chim, H Tam 
Nông, ĐT

6 Trần Công Minh 16/02/1999 “ “
Ấp 1, Xã Phong Mỹ, H. Cao 
Lãnh, ĐT

7 Dương Vũ Linh 15/5/1999 “ “
Ấp 3, Xã Hưng Thạnh, H Tháp 
Mười, ĐT

8 Ngô Tấn Tài 22/5/1999 “ “
Tân Chủ, Tân Thuận Tây, 
TPCL, ĐT

9 Huỳnh Văn Tiến 10/10/1999 “ “ K2, TT Sa Rài, H Tân Hồng, ĐT

10 Nguyễn Văn Quỳnh Đức 03/9/2000 “ “ Ấp 1, An Hòa, Tam Nông, ĐT



11 Nguyễn Hữu Toán 22/ 8/1999 “ “
Xã Thường Thới Hậu B, H Hồng
Ngự, ĐT

12 Bùi Duy Nam 12/02/2000 “ “ K4, P6, TPCL, ĐT

13 Trần Hữu Nghĩa 10/8/1999 “ “
Ấp Long Phú A, Xã Phú Thành 
A, H Tam Nông, ĐT

14 Lê Anh Trí 24/02/2000 “ “
Mỹ Thượng, P Mỹ Phú, TPCL, 
ĐT

15 Nguyễn Nhật Trường 18/9/2000 “ “
Ấp 2, Xã Thường Phước 1, H. 
Hồng Ngự, ĐT

16 Lê Anh Duy 23/5/2001 “ “
Ấp 1-Xã An Hòa.H Tam Nông, 
ĐT

17 Lê Văn Luân 20/3/1997 “ “
Thường Thới Tiền, H. Hồng 
Ngự, ĐT

18 Nguyễn Thành Nhân 17/10/2001 “ “
Ấp Tân Thuận-Xã Tân Phước. 
H.Lai Vung, ĐT

19 Kha Tấn Tài 19/10/2001 “ “
K3, Phường An Thạnh-Khóm 3. 
TX. Hồng Ngự, ĐT

20 Nguyễn Thành Lợi 19/5/2001 “ “ Xã Nhị Mỹ , H Cao Lãnh, ĐT

21 Trịnh Vịệt Cường 30/6/1998 “ “ Định Yên, Lấp Vò, ĐT

22 Giang Sô Ny 20/02/1998 “ “
Xã Thường Thới Hậu B, H Hồng
Ngự, ĐT

23 Bạch Hồng Hân 09/8/1998 “ “ An Hiệp, H.Châu Thành, ĐT

24 Nguyễn Minh Phương 15/03/2002 “ “
Phường An Thạnh, Thị xã Hồng 
Ngự, ĐT

25 Trần Minh Huân 03/4/2002 “ “
Âp Tân Khánh xã Tân Thành H. 
Lai Vung tỉnh ĐT



26 Phạm Phong Phú 27/9/2003 “ “
Âp 5 xã Đốc Binh Kiều ,Huyện 
Tháp Mười, ĐT

27 Nguyễn Văn Nhân Ái 29/4/2003 “ “
Ấp Gò Da , xã Bình Phú, huyện 
Tân Hồng, ĐT

28 Võ Công Minh 08/5/2003 “ “
Ấp Hưng Hòa,Xã Tân Khánh 
Trung, H.Lấp Vò, ĐT

29 Trần Phi Hùng 28/3/2003 “ “
Ấp Tân Cường, Xã phú cường, 
Huyện Tam Nông,  ĐT

30 Nguyễn Minh Tài 22/01/2003 “ “
Khóm 4 ,Thị Trấn Mỹ An, 
Huyện Tháp Mười, Tỉnh ĐT

31 Trần Long Hải 19/3/2003 “ “
37 Bà Triệu , Khóm 4 , P.2 , 
TP.Cao Lãnh , ĐT

32 Nguyễn Lê Mạnh 16/3/2003 “ “
Ấp Thị , xã Thông Bình, huyện 
Tân Hồng , ĐT

33 Đặng Văn Dương 24/4/2003 “ “
Phường An Thạnh, Thị xã Hồng 
Ngự, ĐT

34 Nguyễn Quang Vinh 09/7/2003 “ “
Phường An Thạnh, Thị xã Hồng 
Ngự, ĐT

35 Nguyễn Đăng Quang 22/8/1994 Bi sắt HLV Phường Mỹ Phú, TPCL ĐT

36 Nguyễn Hoàng Huy 18/9/2001 “ VĐV
Tổ 13, ấp 1, xã Mỹ Trà, TP. Cao
Lãnh ĐT

37 Nguyễn Thái Học 17/02/1996 “ “
Tổ 9, ấp 3, xã Mỹ Trà, TP. Cao 
Lãnh ĐT

38 Nguyễn Công Minh 21/7/2000 “ “
Số 81, tổ 3, ấp 3, xã Mỹ Trà, TP.
Cao Lãnh ĐT

39 Nguyễn Trọng Nhân 12/6/1999 “ “
Số 446 ấp An Định, An Bình, 
HCL ĐT

40 Lý Nhựt Hào 18/7/2003 “ “
263, tổ 6, khóm 1, phường 6, 
TP.Cao Lãnh, ĐT



41 Nguyễn Quang Vinh 09/07/2003 “ “
Phường An Thạnh, Thị xã Hồng 
Ngự, ĐT

42 Phạm Thanh Hùng 16/5/1997 Canoeing “
Số 303, ấp Tân Hòa Thuận xã 
Tân Hội, thị xã Hồng Ngự, ĐT

43 Nguyễn Văn Bình 12/02/1996 “ “
Số 192, ấp 1, xã Mỹ Đông, H 
Tháp Mười, ĐT

44 Nguyễn Duy Khanh 28/4/1997 “ “
Số 255, ấp 1, xã Mỹ Tân, TPCL,
ĐT

45 Nguyễn Thanh Thái Nguyên 12/01/1998 “ “ Ấp 2, xã Mỹ Tân, TPCL, ĐT

46 Nguyễn Hữu Tài 09/01/1998 “ “
Ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, 
huyện Tháp Mười, ĐT

47 Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải 28/7/1999 Cờ Vua “
Số 494, đường Nguyễn Thái 
Học, P.Hòa Thuận, TPCL, ĐT

48 Lê Quang Vinh 12/8/2000 “ “
Số 24/01 Khóm Tân Bình, 
Phường An Hòa, TP Sa Đéc, ĐT

49 Nguyễn Lê Đức Huy 18/4/2000 “ “
Số 93/13, Khóm 4, Phường 1, 
TP Sa Đéc, ĐT

50 Trần Thanh Điền 02/10/1993 Đá cầu “
Số 284, tổ 53, khóm Mỹ Thuận, 
phường Mỹ Phú, TPCL, ĐT

51 Trương Huỳnh Quốc Cường 12/11/1997 “ “
Tổ 17, ấp 4, xã Mỹ Tân, TP. Cao
Lãnh, ĐT

52 Bùi Ngọc Hưởng 17/10/1997 “ “
Số 346, tổ 12, ấp 3, xã Mỹ Trà,  
TPCL, ĐT

53 Hồ Phước Sang 09/12/1998 “ “
Số 08/12, đường Phù Đổng, 
phường Mỹ Phú, TPCL, ĐT

54 Phạm Hửu Lộc 29/9/2001 “ “
Số 63, tổ 23, ấp 1, xã Mỹ Trà, 
TPCL, ĐT

55 Nguyễn Danh Thái 04/10/2001 “ “
Số 93 Lê Duẫn, tổ 39,  khóm Mỹ
Tây, phường Mỹ Phú, TPCL, 
ĐT



56 Nguyễn Ngọc Hưng 15/6/2001 “ “
Số 08/02, tổ 25, khóm Mỹ Phú, 
phường Mỹ Phú, TPCL, ĐT

57 Nguyễn Minh Tâm 26/6/2001 “ “
Số 55, đường Phan Văn Cử, tổ 
31, khóm Mỹ Trung, phường 
Mỹ Phú, TPCL, ĐT

58 Nguyễn Hoàng Giang 10/6/2001 “ “
Số 08/06, tổ 25, khóm Mỹ Phú, 
phường Mỹ Phú,  TPCL, ĐT

59 Phạm Hoàng Diễn 11/02/1995 Judo HLV
Ấp 1, xã Mỹ Trà, TP.Cao Lãnh, 
ĐT

60 Nguyễn Triệu Dũy 13/3/1996 “ VĐV
Số 156, Ấp Phú Hòa, Tân Phú 
Đông, TP Sa Đéc, ĐT

61 Nguyễn Văn Hảo 24/10/2001 “ “
Số 14 tổ 13 Ấp 4, Xã Mỹ Tân, 
TPCL, ĐT

62 Nguyễn Thanh Phong 31/10/1997 “ “
Số 53, Ấp 3 xã Mỹ Trà, Tp. Cao 
Lãnh, ĐT

63 Nguyễn Nhật Anh Tài 21/10/2003 “ “
Mỹ Phú, P. Mỹ Phú, TP. Cao 
Lãnh, Đồng Tháp

64 Phạm Tấn Lực 29/10/2003 “ “
611 ấp Bình Lợi xã Bình Thạnh, 
huyện Lấp Vò, ĐT.

65 Nguyễn Mai Thiện Hào 09/03/2003 “ “
69 ấp Bình Lợi, xã Bình Thạnh, 
huyện Lấp Vò, ĐT

66 Nguyễn Anh Vũ 13/03/2003 “ “
20/14 Khóm 3, Phường 3, TP Sa
Đéc, ĐT

67 Phạm Minh Nhựt 06/8/1998 Karate “
ấp An Hòa, xã An Nhơn, Châu 
Thành, ĐT

68 Huỳnh Văn Dương 26/9/1999 “ “
37/14, Nguyễn Thái Học, 
phường 4, thành phố Cao Lãnh, 
ĐT

69 Nguyễn Ngọc Bình 31/11/2001 “ “
khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao Lãnh, ĐT

70 Dương Trần Đăng Khoa 13/10/2002 “ “
ấp 5, xã Phương Thịnh, huyện 
Cao Lãnh, ĐT



71 Nguyễn Hữu Lộc 22/8/2002 “ “
210, 30/4, tổ 16, khóm 2, 
phường 1, thành phố Cao Lãnh, 
ĐT

72 Nguyễn Văn Quí 18/01/2002 “ “
ấp 2, xã Phương Trà, thành phố 
Cao Lãnh, ĐT

73 Nguyễn Đặng Triệu Nhi 05/10/2002 “ “
xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh,
ĐT

74 Nguyễn Quốc Huy 02/3/2003 “ “ xã Gáo Giồng, H. Cao Lãnh, ĐT

75 Châu Minh Phúc 10/3/2003 “ “
khóm 6, phường 6, thành phố 
Cao Lãnh, ĐT

76 Phạm Quốc Cường 01/3/1994 Xe đạp “
Số 356, ấp An Nghiệp, xã An  
Bình, huyện Cao Lãnh, ĐT

77 Trần Nguyễn Minh Trí  25/11/1994 “ “
Số 58 khóm 2, phường 1, Tp. Sa 
Đéc, ĐT

78 Nguyễn Nhật Nam 17/01/1997 “ “
Số 192, xã Tân Phú Trung, 
huyện Châu Thành, ĐT

79 Phan Hoàng Thái 15/4/1998 “ “
Số 163, ấp Tân Long, xã Hòa 
Thành, huyện Lai Vung, ĐT

80 Nguyễn Quốc Bảo 03/3/1999 “ “
Số 28A/6, ấp Tân Thạnh, xã 
Phong Hòa, huyện Lai Vung, 
ĐT

81 Trần Tuấn Kiệt 24/8/2000 “ “
Ấp Mỹ Điền, xã Phú Điền, 
huyện Tháp Mười, ĐT

82 Nguyễn Lâm 10/02/2001 “ “
Ấp Tân Thuận, xã Tân Phước, 
H. Lai Vung, ĐT

83 Trương Trường An 24/6/2002 “ “
Ấp 4, xã Ba Sao, huyện Cao 
Lãnh, ĐT

84 Lê Văn Quí 15/4/2002 “ “
Số 350, ấp Gò Bối, xã Tân Hộ 
Cơ, huyện Tân Hồng, ĐT

85 Lê Hải Đăng 24/01/2003 “ “
Ấp Công Tạo, xã Bình Phú, 
huyện Tân Hồng, ĐT.



86 Đoàn Thanh Phúc 01/01/2003 “ “
Ấp Thống Nhất, xã Bình Phú, 
huyện Tân Hồng, ĐT.

87 Trần Phước Sang 06/01/1995 Bắn cung HLV
Mỹ Tân, TT Mỹ Thọ, huyện Cao
Lãnh, ĐT

88 Lê Hoàng Tú 08/01/1996 “ VĐV
Ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện 
Châu Thành, ĐT

89 Đào Trung Tính 09/8/1997 Bơi lội HLV
329 tổ 16 ấp 3 xã Mỹ Thọ, 
huyện Cao Lãnh, tỉnh ĐT

90 Nguyễn Văn Trương 20/8/1997
Điền
kinh

HLV
203 Bình Hiệp A, Bình Thạnh 
Trung, huyện Lấp Vò, ĐT

91 Phạm Duy Khánh 12/6/1994 Cầu lông HLV
14 đường Tháp Mười, phường 2 
Thành phố Cao Lãnh, ĐT

92 Ngô Gia Huy 06/10/2002 “ VĐV
581/4158, ấp Bình Lợi xã Bình 
Thành huyện Lấp Vò ĐT 

93 Nguyễn Trung Vĩnh 30/03/2003 “ “
Tổ 17, khóm Thuận Phú, 
phường Hòa Thuận. TPCL ĐT

94 Nguyễn Đăng Khoa 24/11/2003 “ “
Tổ 69, khóm Mỹ Long, Phường 
3, TPCL ĐT

95 Phan Thanh Bình 24/09/2003 “ “
 Ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền, 
huyện Tháp Mười, ĐT

96 Lê Hoàng Đạt 07/06/2003 “ “
268/1, Phùng Khắc Khoan, 
khóm Mỹ Thuận, P.Mỹ Phú, 
TPCL ĐT
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